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1 LÊ ĐỨC ANH Thủ khoa xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

3 NGUYỄN ĐÌNH QUỐCANH Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

4 Nguyễn Phương Anh Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ thực phẩm 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

5 CAO BÁ GIÁP Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ thông tin 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

6 NGUYỄN THỊ HIỀN Thủ khoa xuất sắc ngành Kế toán 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

7 NGUYỄN VĂN HIẾU Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

8 PHẠM HỒNG HOA Thủ khoa xuất sắc ngành Kinh doanh thương mại 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

9 HOÀNG HỮU HUY Thủ khoa xuất sắc ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

10 NGUYỄN TUẤN KHÔI Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

11 NGUYỄN NGỌC LINH Thủ khoa xuất sắc ngành Marketing 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

12 ĐOÀN ĐÌNH MẠNH Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

13 PHẠM THỊ MẾN Thủ khoa xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

14 NGUYỄN VĂN TÂM Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

15 NGUYỄN MINH TÂM Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

16 Nguyễn Văn Thanh Thủ khoa xuất sắc ngành Khoa học dữ liệu 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

17 ĐẶNG THỊ THẢO Thủ khoa xuất sắc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

Thủ khoa xuất sắc các ngành tuyển sinh năm 2022
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU LÀ SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số 651/TB-ĐHKTKTCN ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

Ghi chú: Phòng CT&CTSV bố trí thêm áo đồng phục cho Sinh viên  mượn khi lên nhận thưởng theo NHÓM đảm bảo sự thống nhất, đẹp, trang trọng.
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TT
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18 LÊ THỊ THÙY TRANG Thủ khoa xuất sắc ngành Tài chính - Ngân hàng 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

19 Nguyễn Quỳnh Trang Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ sợi, dệt 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

20 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ dệt, may 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

21 TRẦN THỊ HẢI YẾN Thủ khoa xuất sắc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

22 LƯƠNG HẢI YẾN Thủ khoa xuất sắc ngành Bảo hiểm 1 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Bàn đại biểu số 2

II

1 Nguyễn Như Chính An DHTD14A1HN Hà Nội 1 1 2 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

2 Nguyễn Phương Anh DHKT14A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

3 Trần Thế Anh DHDT13A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

4 Vũ Thị Quỳnh Anh DHTI14A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

5 Nguyễn Thị Kim Anh DHQT14A13HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

6 Trần Thị Minh Anh DHQT14A3HN Hà Nội 1 1 2 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

7 Nguyễn Hồng Long Anh DHDT13A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

8 Nguyễn Thị Phương Anh DHKT13A1 HN Hà Nội 1 1 1 1 4 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

9 Đỗ Ngọc Ánh DHKT15A10HN Hà Nội 1 1 2 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

10 Quách Thị Ngọc Ánh DHKT13A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

11 Hà Thị Minh Ánh DHNN14A2HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

12 Cấn Thị Ngọc Bích DHQT15A16HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

13 Nguyễn Văn Cường DHTI14A7HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

14 Phan Linh Chi DHQT13A2HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

15 Giáp Văn Chiến DHQT15A12HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

16 Hán Thị Dung DHQT14A14HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

17 Ma Đình Dũng DHTI15A13HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

Đại biểu là Sinh viên tiêu biểu, xuất sắc dự và nhận khen thưởng
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18 Bùi Thị Duyên DHKT14A1HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

19 Lê Thị Mỹ Duyên DHNN14A5HN Hà Nội 1 1 2 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

20 Đỗ Thị Duyên DHKT13A5HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

21 Nguyễn Ngọc Duyên DHKT14A4HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

22 Đinh Đức Dương DHCK15A1CL Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

23 Vũ Thành Đạt DHTI13A3HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

24 Nguyễn Thị Hương Giang DHKT13A1HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

25 Vũ Thu Giang DHKT13A4HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

26 Phan Thị Hà Giang DHQT15A19HN Hà Nội 1 1 1 3 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

27 Nguyễn Thị Thu Hà DHMA13A3HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

28 Nguyễn Thị Vân Hà DHQT14A13HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

29 Nguyễn Trịnh Việt Hải DHTI15A11HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

30 Đinh Hồng Hải DHTI13A4HN Hà Nội 1 1 2 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

31 Hoàng Thị Hạnh DHKT13A9HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

32 Đào Minh Hiếu DHTD13A3HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

33 Khoàng Văn Hiếu DHDI13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

34 Ninh Đức Hiếu DHTI14A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

35 Trần Quang Hiếu DHCK14A3HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

36 Nguyễn Đình Hiếu DHNN15A1CL Hà Nội 1 1 1 3 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

37 Nguyễn Quốc Hiệu DHTM13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

38 Phạm Văn Hoàng DHQT14A4HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

39 Nguyễn Văn Hoạt DHCD13A2HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

40 Dương Văn Học DHTD13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3
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41 Nguyễn Quang Học DHTI14A5HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

42 Trần Thị Thu Hồng DHQT13A3HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

43 Phạm Ánh Hồng DHKT14A1CL Hà Nội 1 1 1 3 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

44 Tạ Quang Huy DHTM14A2HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

45 Đinh Việt Huy DHKT13A8HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

46 Lê Huy DHNN13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

47 Nguyễn Quang Huy DHDI14A1CL Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

48 Dương Quang Huy DHDI13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

49 Vũ Thị Thanh Huyền DHDE14AHN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

50 Trần Thị Hương DHTN14A3HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

51 An Huệ Hương DHKT15A9HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

52 Bùi Thị Lan Hương DHKT13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

53 Vũ Thị Thu Hương DHTI13A1HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

54 Đỗ Thị Hương DHTM 14A3HN                               Hà Nội 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

55 Nguyễn Thúy Hường DHKT14A2CL Hà Nội 1 1 1 3 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

56 Nguyễn Thị Thúy Kiều DHQT14A7HN Hà Nội 1 1 2 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

57 Nguyễn Thị Hồng Lan DHQT14A2HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

58 Đỗ Phan Hà Linh DHNN15A1 HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

59 Lê Thùy Linh DHTI15A6HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

60 Mai Thị Thùy Linh DHKT14A5HN Hà Nội 1 1 3 Áo xanh tình nguyện Cánh gà tầng 3

61 Nguyễn Quang Linh DHTN13A1HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

62 Nguyễn Trọng Linh DHCK14A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

63 Đỗ Thị Thùy Linh DHKT14A2CL Hà Nội 1 1 1 3 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3
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64 Hoàng Khánh Linh DHTN15A4HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

65 Hồ Thị Diệu Linh DHQT13A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

66 Phạm Quang Luận DHDT13A1HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

67 Nguyễn Khánh Ly DHNN14A2HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

68 Lê Thị Ngọc Mai DHTN13A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

69 Vũ Ngọc Mai DHQT13A4HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

70 Đinh Thị Xuân Mai DHTM15A1HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

71 Đỗ Thị Sao Mai DHNN14A5HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

72 Nguyễn Hữu Mạnh DHTI14A4HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

73 Nguyễn Xuân Mùi DHDT15A1CL Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

74 Nguyễn Thị Mười DHTN15A9HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

75 Phan Lê Hoài Nam DHTD13A1HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

76 Phùng Đình Phương Nam DHNN15A4HN Hà Nội 1 1 1 3 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

77 Bùi Bá Nét DHQT14A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

78 Nguyễn Thị Nụ DHQT13A4 HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

79 Hoàng Thị Nga DHKT14A1HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

80 Lê Thị Ngọc Ngoan DHTP13A1 HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

81 Lê Thị Ngoan DHNN14A3HN Hà Nội 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

82 Lê Trọng Bảo Ngọc DHMT14A2HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

83 Đặng Thị Nhung DHQT13A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

84 Lê Thị Cẩm Nhung DHQT13A6HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

85 Phùng An Như DHMA13A1HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

86 Nguyễn Thị Thu Phương DHTM15A2HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3
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87 Tạ Thị Phương DHTP13A1HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

88 Nguyễn Thị Thanh Phượng DHKT14A16HN Hà Nội 1 1 1 1 4 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

89 Nguyễn Việt Quang DHTI14A3HN Hà Nội 1 1 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

90 Nguyễn Thúy Quỳnh DHQT15A9HN Hà Nội 1 1 2 4 Áo 5S Uneti màu xanh Cánh gà tầng 3

91 Đỗ Thị Tâm DHQT13A3HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

92 Nguyễn Hữu Toàn DHCK13A1HN Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

93 Nguyễn Tiến Tùng DHTD14A5HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

94 Bùi Thị Thanh Thảo DHKT13A5HN Hà Nội 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

95 Nguyễn Duy Thắng DHQT15A12HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

96 Đặng Công Thời DHDT14A1CL Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

97 Vũ Thị Minh Thùy DHTN15A3HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

98 Quách Thu Thủy DHKT13A9HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

99 Vũ Thị Thương DHTP13A1HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

100 Nguyễn Hương Trà DHQT14A12HN Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

101 Hồ Thị Trang DHQT15A15HN Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

102 Lê Thị Thùy Trang DHKT14A1CL Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

103 Lưu Thị Thu Trang DHTP13A1HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

104 Nguyễn Hà Trang DHKT13A6HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

105 Nguyễn Quỳnh Trang DHKT15A7HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

106 Nguyễn Thị Linh Trang DHKT14A16HN Hà Nội 1 1 1 3 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

107 Trần Văn Quốc Trường DHOT15A1CL Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

108 Nguyễn Xuân Trường DHTN14A1HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

109 Đào Thị Uyên DHTN13A2HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3
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110 Đào Tố Uyên DHNN13A1HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

111 Phạm Trọng Văn DHTI13A5HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

112 Vũ Thị Cẩm Vân DHKT14A2HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

113 Nguyễn Thảo Vân DHKT14A9HN  Hà Nội 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

114 Phạm Văn Vinh DHTI15A3CL Hà Nội 1 1 1 3 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

115 Đặng Quang Vũ DHQT14A7HN Hà Nội 1 1 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

116 Đỗ Hoàng Hà Vy DHNN15A1CL Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

117 Nguyễn Thị Thanh Xuân DHTN15A9HN Hà Nội 1 1 2 5 Áo VHHĐ Uneti trắng - đỏ Cánh gà tầng 3

III

A Các lớp khóa 15

1 DH May 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

2 DH Điện 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

3 DH Điện 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

4 DH Điện 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

5 DH Điện 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

6 DH TĐH 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

7 DH TĐH 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

8 DH TĐH 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

9 DH TĐH 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

10 DH TĐH 15A4HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

11 DH TĐH 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

12 DH TĐH 15A6HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

13 DH Kế toán 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

14 DH Kế toán 15A2CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

Đại biểu là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp khóa 15 và khóa 16 tại cơ sở Hà Nội
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15 DH Kế toán 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

16 DH Kế toán 15A6HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

17 DH Kế toán 15A7HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

18 DH Kế toán 15A8HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

19 DH Kế toán 15A9HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

20 DH Kế toán 15A10HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

21 DH Kế toán 15A11HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

22 DH Kế toán 15A12HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

23 DH Kế toán 15A13HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

24 DH Kế toán 15A14HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

25 DH Kế toán 15A15HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

26 DH Kế toán 15A16HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

27 DH Kế toán 15A17HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

28 DH Kế toán 15A18HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

29 DH Kế toán 15A19HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

30 DH QTKD 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

31 DH QTKD 15A2CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

32 DH QTKD 15A3CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

33 DH QTKD 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

34 DH QTKD 15A6HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

35 DH QTKD 15A7HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

36 DH QTKD 15A8HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

37 DH QTKD 15A9HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

38 DH QTKD 15A10HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3
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39 DH QTKD 15A11HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

40 DH QTKD 15A12HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

41 DH QTKD 15A13HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

42 DH QTKD 15A14HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

43 DH QTKD 15A15HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

44 DH QTKD 15A16HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

45 DH QTKD 15A17HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

46 DH QTKD 15A18HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

47 DH QTKD 15A19HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

48 DH KDTM 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

49 DH KDTM 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

50 DH KDTM 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

51 DH KDTM 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

52 DH TCNH 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

53 DH TCNH 15A2CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

54 DH TCNH 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

55 DH TCNH 15A4HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

56 DH TCNH 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

57 DH TCNH 15A6HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

58 DH TCNH 15A7HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

59 DH TCNH 15A8HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

60 DH TCNH 15A9HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

61 DH TCNH 15A10HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

62 DH Thực phẩm 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3
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63 DH Tin 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

64 DH Tin 15A2CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

65 DH Tin 15A3CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

66 DH Tin 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

67 DH Tin 15A6HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

68 DH Tin 15A7HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

69 DH Tin 15A8HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

70 DH Tin 15A9HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

71 DH Tin 15A10HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

72 DH Tin 15A11HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

73 DH Tin 15A12HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

74 DH Tin 15A13HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

75 DH Tin 15A14HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

76 DH Tin 15A15HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

77 DH Tin 15A16HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

78 DH Tin 15A17HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

79 DH Tin 15A18HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

80 DH Tin 15A19HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

81 DH Tin 15A20HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

82 DH Tin 15A21HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

83 DH Tin 15A22HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

84 DH Tin 15A23HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

85 DH MM tính 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

86 DH Cơ khí 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3
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87 DH Cơ khí 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

88 DH Cơ khí 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

89 DH Cơ khí 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

90 DH Cơ điện tử 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

91 DH Cơ điện tử 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

92 DH Cơ điện tử 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

93 DH Cơ điện tử 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

94 DH Cơ điện tử 15A4HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

95 DH Cơ điện tử 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

96 DH ôtô 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

97 DH ôtô 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

98 DH ôtô 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

99 DH Ngôn ngữ Anh 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

100 DH Ngôn ngữ Anh 15A2CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

101 DH Ngôn ngữ Anh 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

102 DH Ngôn ngữ Anh 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

103 DH Ngôn ngữ Anh 15A4HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

104 DH Ngôn ngữ Anh 15A5HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

105 DH QT du lịch 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

106 DH QT du lịch 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

107 DH Điện tử 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

108 DH Điện tử 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

109 DH Điện tử 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

110 DH Điện tử 15A3HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3
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111 DH Điện tử 15A4HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

112 DH KT máy tính 15A1CL
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

113 DH KT máy tính 15A1HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

114 DH KT máy tính 15A2HN
Áo phông đồng phục Uneti 
k15

Cánh gà tầng 3

B Các lớp khóa 16

1 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

2 DH May 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

3 DH May 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

4 DH May 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

5 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

6 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

7 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

8 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

9 DH Cơ khí 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

10 DH Cơ khí 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

11 DH Cơ khí 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

12 DH Điện tử 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

13 DH Điện tử 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

14 DH Điện tử 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

15 DH Điện 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

16 DH Điện 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

17 DH Điện 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

18 DH TĐH 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

19 DH TĐH 16A2CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

DH Cơ điện tử 16A1HN

DH Cơ điện tử 16A2HN

DH Cơ điện tử 16A3HN

DH bảo hiểm 16A1HN

DH Cơ điện tử 16A1CL
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20 DH TĐH 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

21 DH TĐH 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

22 DH TĐH 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

23 DH TĐH 16A4HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

24 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

25 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

26 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

27 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

28 DH ôtô 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

29 DH ôtô 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

30 DH ôtô 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

31 DH ôtô 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

32 DH Dệt 16AHN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

33 DH Tin 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

34 DH Tin 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

35 DH Tin 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

36 DH Tin 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

37 DH Tin 16A4HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

38 DH Tin 16A5HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

39 DH Tin 16A6HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

40 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

41 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

42 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

43 DH Kế toán 16A2CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

DH KT máy tính 16A3HN

DH Thực phẩm 16A1HN

DH Thực phẩm 16A2HN

DH Kế toán 16A1CL

DH KT máy tính 16A1CL

DH KT máy tính 16A1HN

DH KT máy tính 16A2HN
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44 DH Kế toán 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

45 DH Kế toán 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

46 DH Kế toán 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

47 DH Kế toán 16A4HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

48 DH Kế toán 16A5HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

49 DH Kế toán 16A6HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

50 DH Kế toán 16A7HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

51 DH Kế toán 16A8HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

52 DH Kế toán 16A9HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

53
DH Kế toán 
16A10HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

54
DH Kế toán 
16A11HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

55
DH Kế toán 
16A12HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

56
DH KH dữ liệu 
16A1HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

57
DH KH dữ liệu 
16A2HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

58 DH KDTM 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

59 DH KDTM 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

60 DH KDTM 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

61 DH KDTM 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

62
DH LGT&QLC cung 
ứng 16A1HN

Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

63 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

64 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

65 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

66 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

67 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

DH MM tính 16A2HN

DH Marketing 16A1HN

DH Ngôn ngữ Anh 16A1CL

DH Ngôn ngữ Anh 16A1HN

DH MM tính 16A1HN
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68 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

69 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

70 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

71 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

72 Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

73 DH QTKD 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

74 DH QTKD 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

75 DH QTKD 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

76 DH QTKD 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

77 DH QTKD 16A4HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

78 DH QTKD 16A5HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

79 DH TCNH 16A1CL Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

80 DH TCNH 16A1HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

81 DH TCNH 16A2HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

82 DH TCNH 16A3HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

83 DH TCNH 16A4HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

84 DH TCNH 16A5HN Áo sáng màu Hàng ghế 2 bên

DH QT du lịch 16A1HN

DH QT du lịch 16A2HN

DH QT du lịch 16A3HN

DH Ngôn ngữ Anh 16A2HN

DH Ngôn ngữ Anh 16A3HN


